Báo cáo định kỳ

Tình hình thực hiện Đề tài/Dự án

Nơi nhận báo cáo: 

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn

	1.
	Tên Đề tài/Dự án: 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................


	2.
	Ngày báo cáo

.../ ..../200..

Kỳ:   ........

	
	
	
	

	3.
	Tổ chức chủ trì thực hiện Đề tài/Dự án: …………..

	        Chủ nhiệm  Đề tài/Dự án:    .........................................................................................................



	4.
	Thời gian thực hiện: ... tháng từ .... /..../200.. đến  ... /..../200..   

	5.
	Tổng kinh phí thực hiện:  ............ triệu đồng

Kinh phí hỗ trợ từ NSNN: ……... triệu đồng (đối với dự án)

	6.
	Công việc chính đã được thực hiện tính từ khi triển khai ngày...../...../200...  đến kỳ báo cáo (theo tiến độ ghi trong Thuyết minh Đề tài/Dự án)



	
	.............................................................................................................................



	7.
	Số lượng (cộng luỹ kế)* sản phẩm khoa học và công nghệ (kết quả KHCN theo Thuyết minh Đề tài/Dự án) cụ thể đã hoàn thành đến ngày báo cáo

Bảng 1

	
	

	TT
	Tên sản phẩm
	Đơn vị 
	Số lượng

	
	
	
	Kế hoạch theo HĐ
	Thực hiện

	
	
	
	
	Kỳ báo cáo
	Luỹ kế từ khi thực hiện
	Tổng số



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Số lượng sản phẩm đã được sử dụng, thương mại hoá  và doanh thu bán sản phẩm (nếu có) 

	
	Bảng 2

	TT
	Tên sản phẩm
	Đơn vị 
	Số lượng
	Doanh thu, tr. đ.
	Đơn vị sử dụng, mua

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


* Ghi chú: Cộng luỹ kế các kỳ báo cáo trước

	9.
	Chất lượng, yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm trong kỳ báo cáo (dạng kết quả I, II)

	Bảng 3

	TT
	Tên sản phẩm và chỉ tiêu

chất lượng chủ yếu
	Đơn vị 
	Mức chất lượng

	
	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Ghi chú:

Dạng kết quả I

- Mẫu (model, ma ket)

-Sản phẩm (Có thể trở thành hàng hoá để trở thành thương mại hoá);

-Vật liệu;

-Thiết bị, máy móc;

-Dây truyền, công nghệ;

-Giống cây trồng

- Giống vật nuôi

-Các loại khác
	Dạng kết quả II

-Nguyên lý ứng dụng;

-Phương pháp;

-Tiêu chuẩn;

-Quy phạm;

-Phần mềm máy tính;

-Bản vẽ thiết kế

-Quy trình công nghệ

	10.
	Yêu cầu khoa học đối với sản phẩm tạo ra (dạng kết quả III, IV)

	Bảng 4

	T

T
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học
	Chú thích

	
	2
	3
	4

	1
	
	
	

	
	Ghi chú:

Dạng kết quả III:                                                         Dạng kết quả IV:

-Sơ đồ, bản đồ;                                                          -Bài báo;       

-Số liệu, cơ sở dữ liệu;                                              -Sách chuyên khảo;

-Báo cáo phân tích;                                                    -Kết quả tham gia đào tạo sau đại học;

-Tài liệ dự báo (Phương án, quy trình, mô hình ;      -Sản phẩm đăng ký sở hữu trí tuệ;

- Dề án, quy hoạch;                                                   -Các loại khác

-Luận chứng kinh tế kỹ thuật, báo

 cáo nghiên cứu khả thi

- Các loại khác

	11.
	Nhận xét và đánh giá kết quả đạt được so với yêu cầu (trong thời gian liên quan đến báo cáo)

	a/ Về số lượng:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b/ Về chất lượng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c/ Về tiến độ thực hiện:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d/ Về các nội dung khác:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


	12.
	Kinh phí
	Bảng 5

	a) Kinh phí luỹ kế đã được cấp trước kỳ báo cáo là ...........triệu đồng

b) Kinh phí đã được cấp trong kỳ báo cáo:

	Đợt
	Thời gian
	Số tiền (triệu đồng)

	1
	/          /200..
	

	2
	/          /200..
	

	3
	/          /200..
	

	Cộng luỹ kế (a và b)
	

	13.
	Trang thiết bị mua sắm được

	TT
	Tên thiết bị
	Thời gian     mua sắm
	Số tiền    (tr.đ)
	Nguồn      kinh phí

	1
	
	…/200..
	
	

	2
	
	…/200..
	
	

	3
	
	…/200..
	
	

	…
	
	…/200..
	
	

	14.
	Tình hình sử dụng kinh phí để thực hiện Đề tài/Dự án tính đến kỳ báo cáo (đồng)

Bảng 6

	
	

	TT
	Nội dung chi
	Mục chi
	Trong đó,

	
	
	
	Số dự toán trong kỳ
	Số đã chi trong kỳ
	Luỹ kế

	
	
	
	tổng 
	nguồn NSNN
	nguồn khác
	tổng 
	nguồn NSNN
	nguồn

 khác
	tổng
	nguồn

 NSNN
	nguồn khác

	1
	Nội dung A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nội dung 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nội dung 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kinh phí đã được cấp và sử dụng tính đến kỳ báo cáo

	
	- Số dư năm trước chuyển sang
	............... đồng

	
	- Kinh phí được cấp trong năm
	............... đồng

	
	- Kinh phí được sử dụng trong kỳ
	............... đồng

	
	- Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán
	............... đồng

	
	- Kinh phí nộp giảm trong kỳ
	............... đồng

	
	     + Luỹ kế từ khi thực hiện Đề tài (Dự án)
	............... đồng

	
	- Kinh phí chuyển kỳ sau
	............... đồng

	
	     + Kinh phí đã chi chưa đủ thủ tục quyết toán
	............... đồng

	
	     + Kinh phí chưa sử dụng
	............... đồng

	
	
	

	
	Các khoản chi lớn trong thời gian liên quan đến báo cáo

..................................................................................................................................



	15.
	Những vấn đề tồn tại cần giải quyết

	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

	16.
	Dự kiến những công việc cần triển khai tiếp trong thời gian tới

	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



	17.
	Kết luận và kiến nghị 

	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



	Chủ nhiệm Đề tài/Dự án
(Họ tên, chữ ký)
	Thủ trưởng tổ chức 

chủ trì thực hiện Đề tài/Dự án
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)




	Đơn vị:.
	Bảng kê chứng từ thanh toán

	Tên đề tài/dự án:
	


	TT
	Chứng từ
	Nội dung chi
	K.P được duyệt theo đề cương
	K.P đề nghị quyết toán
	Chênh lệch (thừa

+; thiếu -)
	Ghi chú

	
	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 = (5 – 6)
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                               ........................, ngày........tháng........năm 200
	Chủ nhiệm đề tài/ dự án
	Kế toán
	Thủ trưởng đơn vị

	
	
	


Nhận ngày: …./…./200





Kỳ: …….








PAGE  
1

